
STT Tỉnh Tên đơn vị Mã cs kcb Số QĐ Ngày ký Hiệu lực đến Hình thức
Số lượng mặt 

hàng
 Giá trị trúng thầu Ghi chú

1
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1239/QĐ-BVT 15/06/2021 20/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
4 8.496.000.000      

2
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1240/QĐ-BVT 15/06/2021 17/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
17 7.339.140.988      

3
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1241/QĐ-BVT 15/06/2021 17/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
30 2.736.513.500      

4
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1252/QĐ-BVT 16/06/2021 17/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
8 799.350.000         

5
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1263/QĐ-BVT 16/06/2021 17/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
5 1.119.000.000      

6
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1431/QĐ-BVT 24/06/2021 24/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
3 8.630.000.000      

7
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1463/QĐ-BVT 28/06/2021 30/06/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
39 1.734.927.000      

8
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1474/QĐ-BVT 13/07/2021 15/07/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
43 4.085.660.000      

9
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1539/QĐ-BVT 07/07/2021 11/07/2022 Đấu thầu rộng rãi 29 27.103.760.000    

Thời gian thực hiện hợp 

đồng 12 tháng kể từ 
10

Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1576/QĐ-BVT 14/07/2021 14/07/2022
Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
46 2.687.113.040      

11
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1599/QĐ-BVT 16/07/2021 18/07/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
24 5.872.400.000      

12
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1612/QĐ-BVT 19/07/2021 21/07/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
45 8.115.159.000      

13
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1614/QĐ-BVT 19/07/2021 21/07/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
22 2.454.389.500      

14
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1917/QĐ-BVT 23/08/2021 26/08/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
59 8.339.240.000      

15
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1936/QĐ-BVT 27/08/2021 29/08/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
14 5.301.000.000      

16
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1938/QĐ-BVT 27/08/2021 30/08/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
8 3.962.000.000      

17
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 1952/QĐ-BVT 01/09/2021 06/09/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
7 5.419.000.000      

18
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 2045/QĐ-BVT 15/09/2021 16/09/2022 Đấu thầu rộng rãi 206 30.877.111.832    

Thời gian thực hiện hợp 

đồng 12 tháng kể từ 
19

Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 2697/QĐ-BVT 14/12/2021 16/09/2022 Đấu thầu rộng rãi 46 5.321.570.325      
Thời gian thực hiện hợp 

đồng 9 tháng kể từ ngày 
20

Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 2618/QĐ-BVT 03/12/2021 06/09/2022
Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
1 3.730.480.000      

21
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 2474/QĐ-BVT 22/11/2021 23/08/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
1 3.840.000.000      

22
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 710/QĐ-BVT 18/03/2022 22/07/2022 Đấu thầu rộng rãi 17 3.256.645.000      

23
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 22001 670/QĐ-BVT 14/03/2022 15/07/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
5 981.150.000         

24
Quảng Ninh

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 885/QĐ-BVVNTĐ 03/02/2021 Tháng 02/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước
33 6.603.623.800      

Gói 1: Cung cấp phim 

chụp x quang, các loại 
25

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 6198/QĐ-BVVNTĐ 26/11/2021 Tháng 11/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 3.862.500.000      

Gói 1: Cung cấp khung 

giá đỡ động mạch vành 
26

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 5925/QĐ-BVVNTĐ 16/11/2021 Tháng 11/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 6.112.500.000      

Gói 2: Cung cấp khung 

giá đỡ (Stent) động 
27

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 6154/QĐ-BVVNTĐ 25/11/2021 Tháng 11/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 4.419.000.000      

Gói 3: Cung cấp khung 

giá đỡ động mạch vành 

Hồ sơ Kết quả đấu thầu cung ứng VTYT năm 2022 của các đơn vị cập nhật đến tháng 10.2022

Hồ sơ kết quả đấu thầu VTYT



28
Quảng Ninh

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 5930/QĐ-BVVNTĐ 16/11/2021 Tháng 11/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 2.380.000.000      

Gói 4: Cung cấp bóng 

nong động mạch vành áp 
29

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 6157/QĐ-BVVNTĐ 25/11/2021 Tháng 11/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 1.440.000.000      

Gói 5: Cung cấp bóng 

nong động mạch vành áp 
30

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 6363/QĐ-BVVNTĐ 02/12/2021 Tháng 12/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
23 4.566.500.000      

Gói 1: Cung cấp hàng 

vật tư đinh, nẹp, vít chấn 
31

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 6433/QĐ-BVVNTĐ 02/12/2021 Tháng 12/2022

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
13 2.181.250.000      

Gói 2: Cung cấp hàng 

vật tư đinh, nẹp, vít chấn 
32

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 129/QĐ-BVVNTĐ 07/01/2022 Tháng 01/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 630.000.000         

Gói 1: Cung cấp hạt vi 

cầu ngậm thuốc điều trị 
33

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 131/QĐ-BVVNTĐ 07/01/2022 Tháng 01/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
1 413.000.000         

Gói 2: Cung cấp hạt vi 

cầu không ngậm thuốc, 
34

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 1877/QĐ-BVVNTĐ 11/02/2022 Tháng 02/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
14 1.035.428.000      

Gói 1: Cung cấp các loại 

bơm tiêm, kim tiêm, dây 
35

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 1884/QĐ-BVVNTĐ 11/02/2022 Tháng 02/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
30 2.086.137.300      

Gói 2: Cung cấp các loại 

chỉ khâu, bao gồm 32 
36

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 1129/QĐ-BVVNTĐ 25/01/2022 Tháng 02/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
1 1.440.000.000      

Gói 3: Cung cấp Bình 

khí Argon sử dụng trên 
37

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 2054/QĐ-BVVNTĐ 22/02/2022 Tháng 02/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
36 2.041.266.200      

Gói 4: Cung cấp các loại 

vật tư y tế tiêu hao thông 
38

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 807/QĐ-BVVNTĐ 18/02/2022 Tháng 02/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
3 2.344.530.000      

Gói 1: Cung cấp vật tư 

tiêu hao y tế dành cho 
39

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 3058/QĐ-BVVNTĐ 25/02/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
9 2.969.223.200      

Gói 1: Cung cấp dây 

truyền, găng tay, kim 
40

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 3060/QĐ-BVVNTĐ 11/03/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, xét theo từng phần 
13 1.473.644.000      

Gói 2: Cung cấp khẩu 

trang, băng gạc, mũ 
41

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 2875/QĐ-BVVNTĐ 07/03/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
11 3.999.699.990      

Gói 1: Cung cấp hàng 

vật tư dùng cho phẫu 
42

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 2872/QĐ-BVVNTĐ 07/03/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
4 786.860.000         

Gói 1: Cung cấp vật tư 

dùng cho phẫu thuật cột 
43

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 2869/QĐ-BVVNTĐ 07/03/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
4 218.799.000         

Gói 2: Cung cấp vật tư 

dùng cho phẫu thuật cột 
44

Quảng Ninh
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí
22030 2728/QĐ-BVVNTĐ 25/02/2022 Tháng 3/2023

Đầu thầu rộng rãi trong 

nước, qua mạng
2 1.010.000.000      

Gói 3: Cung cấp vật tư 

dùng cho phẫu thuật cột 
45 Quảng Ninh

Bệnh viện Bãi Cháy 22002 278/QĐ-BVBC 25/02/2021 30/06/2021 Đấu thầu rộng rãi 28 8.496.700.000      

46 Quảng Ninh
Bệnh viện Bãi Cháy 22002 484/QĐ-BVBC 19/03/2021 30/06/2021 Đấu thầu rộng rãi 43 3.890.463.000      

47
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 2297/QĐ-BVBC 07/10/2021 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 39 11.255.614.000    

48
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 2354/QĐ-BVBC 15/10/2021 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 10 4.396.750.000      

49
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 2356/QĐ-BVBC 15/10/2021 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 81 7.008.055.000      

50
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 2383/QĐ-BVBC 22/10/2021 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 315 15.012.978.000    

51
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 42/QĐ-BVBC 07/01/2022 30/06/2022 Đấu thầu rộng rãi 5 2.139.550.000      

52
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 22002 175/QĐ-BVBC 25/01/2022 25/07/2022 Đấu thầu rộng rãi 28 4.523.611.150      

53
Quảng Ninh Trung tâm y tế H. Bình Liêu 22025 Số: 76/QĐ - TTYTBL 25/02/2022 25/02/2023

Đấu thầu rộng rãi, qua 

mạng
105        1.302.351.900 

54
Quảng Ninh Trung tâm y tế Hải Hà 22023 64/QĐ-TTYT 10/01/2022 06 tháng Đấu thầu rộng rãi 6 666.210.000         

55
Quảng Ninh Trung tâm y tế Hải Hà 22023 66/QĐ-TTYT 10/01/2022 06 tháng Đấu thầu rộng rãi

20
480.250.000         

56
Quảng Ninh Trung tâm y tế Hải Hà 22023 75/QĐ-TTYT 10/01/2022 06 tháng Đấu thầu rộng rãi

10
151.559.600         

57
Quảng Ninh Trung tâm y tế Hải Hà 22023 220/QĐ-TTYT 22/01/2022 06 tháng Đấu thầu rộng rãi

24
164.502.000         

58
Quảng Ninh Trung tâm y tế Hải Hà 22023 250/QĐ-TTYT 26/01/2022 06 tháng Đấu thầu rộng rãi

41
1.120.957.800      



59
Quảng Ninh Trung tâm Y tế TP Móng Cái 22027 911/QĐ-TTYT 29/10/2021 29/10/2022

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
4        1.870.850.000 

60
Quảng Ninh Trung tâm Y tế TP Móng Cái 22027 1000/QĐ-TTYT 01/11/2021 01/11/2022

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
14        1.851.520.000 

61
Quảng Ninh Trung tâm Y tế TP Móng Cái 22027 1024/QĐ-TTYT  08/11/2021  08/11/2022

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
5           333.736.500 

62
Quảng Ninh Trung tâm Y tế TP Móng Cái 22027 1188/QĐ-TTYT  17/12/2021  17/12/2022

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
151        4.468.763.400 

63
Quảng Ninh BV BVSK Tâm Thần 22041 68/QĐ-BVBVSKTT 28/03/2022 28/03/2023

Đấu thầu

 rộng rãi qua mạng
99 950.438.780         

64
Quảng Ninh Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí 22012 Số 2726/QĐ-TTYT 02/11/2021 31/12/2021

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
169 2.795.212.439      

65
Quảng Ninh Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí 22012 Số 2725/QĐ-TTYT 02/11/2021 31/12/2021

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng
19 375.613.800         

66 Quảng Ninh Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh

22149  852/QĐ-TTKSBT
13/12/2021 31/12/2021

Đấu thầu rộng rãi qua 

mạng

8
          190.498.500 

Mua hóa chất xét 

nghiệm khẳng định HIV
67 Quảng Ninh

Trung tâm y tế TX Đông Triều
22015 557/QĐ-TTYT

13/08/2021 31/12/2021
Đấu thầu rộng rãi

198                6.820.824.400      

68 Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

22150 1797/QĐ-BVSN
24/09/2021 T9/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
34 1.202.325.000      

69 Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

22150 1530/QĐ-BVSN
14/08/2021 T8/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
40 5.537.119.000      

70 Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

22150 1463/QĐ-BVSN
08/09/2021 T8/2022

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
23 1.124.581.952      

71 Quảng Ninh
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

22150 2019/QĐ-BVSN
01/11/2021 T11/2021

Đấu thầu rộng rãi, qua mạng
38 2.648.861.604      

72 Quảng Ninh
Bệnh viện Đa khoa Hạ Long

22020 221/QĐ/BVĐKHL
22/09/2021 22/01/2022

Đấu thầu rộng rãi qua mạng
146 4.069.909.500      

73 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Bình Dân

79397 41/QĐ-BVBD
18/01/2022 18/01/2023 Đấu thầu rộng rãi

123
39.680.891.973    

74 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Chợ Rẫy

79048 2052/QĐ-BVCR
30/05/2022 30/05/2023 Đấu thầu rộng rãi

1292
##############

75 Hồ Chí Minh
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

79001 21/QĐ-BVĐKSG
26/01/2022 26/01/2023 Đấu thầu rộng rãi

102
2.451.415.225      

76 Hồ Chí Minh
Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

79001 65/QĐ-BVĐKSG
04/03/2022 04/03/2023 Đấu thầu rộng rãi

20
99.157.200           

77 Hồ Chí Minh
Bệnh viện đại học Y dược TP HCM

79431 1122/QĐ-BVĐHYD
13/06/2022 13/06/2023 Đấu thầu rộng rãi

419
151.743.263.387  

78 Hồ Chí Minh
Bệnh viện huyện Củ Chi

79039 357/2022/QĐ-BV
08/04/2022 08/04/2023 Đấu thầu rộng rãi

4
2.297.500.000      

79 Hồ Chí Minh
Bệnh viện huyện Nhà Bè

79045 384/QĐ-BV
28/06/2022 28/06/2023 Đấu thầu rộng rãi

19
263.737.230         

80 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79013 384/QĐ-NTP
13/04/2022 13/04/2023 Đấu thầu rộng rãi

17
9.673.750.000      

81 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79013 622/QĐ-NTP
06/06/2022 06/06/2023 Đấu thầu rộng rãi

89
45.080.865.000    

82 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

79030 923/QĐ-BVNDGĐ
26/05/2022 26/05/2023 Đấu thầu rộng rãi

6
9.205.500.000      

83 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

79030 930/QĐ-BVNDGĐ
30/05/2022 30/05/2023 Đấu thầu rộng rãi

5
9.268.000.000      

84 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhi Đồng II

79408 595/QĐ-BVNĐ2
12/04/2022 12/04/2023 Đấu thầu rộng rãi

582
74.424.387.448    

85 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhi Đồng II

79408 659/QĐ-BVNĐ2
25/04/2022 25/04/2023 Đấu thầu rộng rãi

41
7.197.197.060      

86 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

79057 190/QĐ-BV
08/03/2022 08/03/2023 Đấu thầu rộng rãi

501
32.485.647.466    

87 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Thống Nhất

79025 595/QĐ-BVTN
07/04/2022 07/04/2023 Đấu thầu rộng rãi

1339
538.392.092.512  

88 Hồ Chí Minh
Bệnh viện truyền máu huyết học

79428 70/QĐ-BV.TMHH
12/01/2022 12/01/2023 Đấu thầu rộng rãi

2
588.040.000         

89 Hồ Chí Minh
Bệnh viện 30/4

79011 1015/QĐ-BV
19/04/2022 19/04/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

66
       6.930.739.100 



90 Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở 

I 79023 433/QĐ-BV
26/05/2022 26/05/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

91
       4.223.922.300 

91 Hồ Chí Minh
Bệnh viện đại học Y dược TP HCM

79431 1122/QĐ-BVĐHYD
13/06/2022 13/06/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

419
   151.743.263.387 

92 Hồ Chí Minh
Bệnh viện đại học Y dược TP HCM

79431 1320/QĐ-BVĐHYD
01/07/2022 01/07/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

739
   442.476.894.215 

93 Hồ Chí Minh
Bệnh viện huyện Nhà Bè

79045 383/QĐ-BV
28/06/2022 28/06/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

12
       2.762.100.000 

94 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

79013 622/QĐ-NTP
06/06/2022 06/06/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

89
     45.080.865.000 

95 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Nhi Đồng II

79408 659/QĐ-BVNĐ2
25/04/2022 25/10/2022                                        Đấu thầu rộng rãi

41
       7.197.197.060 

96 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Quận 4

79010 208/QĐ-BVQ4
05/05/2022 05/05/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

121
       4.692.528.060 

97 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Quận Tân Phú

79054 1206/QĐ-BVQTP
27/06/2022 27/06/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

213
     21.489.471.801 

98 Hồ Chí Minh
Bệnh viện Ung Bướu

79423 2292/QĐ-BVUB
13/06/2022 13/06/2023                                        Đấu thầu rộng rãi

158
     88.925.676.400 

99 Thái Bình 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 936/QĐ-BV 15/7/2022 31/12/2022 Đấu thầu rộng rãi 191 209.489.631.666  

100 Thái Bình 
Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 34311 120/QĐ-BVĐK 17/02/2022 31/3/2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng03 736.040.000         

101 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82001 590/QĐ-BVĐKTG 30/6/2022 30/6/2023 Đấu thầu rộng rãi 7 1.933.369.200

102 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82001 639/QĐ-BVĐKTG 14/7/2022 14/7/2023 đấu thầu rộng rãi 3 1.373.400.000

103 Tiền Giang
Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 82003  1209/QĐ-BVĐKCL 28/7/2022 30/9/2022 Đấu thầu rộng rãi 16 93.534.120

104 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82001 730/QĐ-BVĐKTG 08/8/2022 08/8/2023 Đấu thầu rộng rãi 3 379.960.000

105 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82002 731/QĐ-BVĐKTG 08/08/2022 01/08/2022 Đấu thầu rộng rãi 19 8.791.000.000

106 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82003 765/QĐ-BVĐKTG 18/8/22 8/2023 Đấu thầu rộng rãi 2 483.000.000

107 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82004 766/QĐ-BVĐKTG 18/8/22 8/2023 Đấu thầu rộng rãi 6 417.726.760

108 Tiền Giang
 BVĐKTT Tiền Giang 82005 779/QĐ-BVĐKTG 24/8/22 8/2023 Đấu thầu rộng rãi 11 214.580.000

109 Tiền Giang
Bệnh viện Quân y 120 82020 474/QĐ-BV 04/07/2022 01/2023 Đấu thầu rộng rãi 21 7.135.397.560

Thanh toán 05 mặt hàng

110
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 271/QĐ-BVĐK 29/07/2022 29/07/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
54        6.517.206.000 

111
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 272/QĐ-BVĐK 29/07/2022 29/07/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
14        6.596.975.000 

112
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 293/QĐ-BVĐK 08/10/2022 08/10/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
10        3.083.687.500 

113
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 294/QĐ-BVĐK 08/11/2022 08/11/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
5        3.524.000.000 

114
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 295/QĐ-BVĐK 08/11/2022 08/11/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
71        5.048.345.000 

115
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 296/QĐ-BVĐK 08/11/2022 08/11/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
37        6.931.448.000 

116
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 300/QĐ-BVĐK 15/8/2022 15/08/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
56        4.925.618.000 

117
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 310/QĐ-BVĐK 22/8/2022 22/08/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
77        5.130.180.000 

118
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 333/QĐ-BVĐK 30/8/2022 30/08/2023 Hình thức đấu thầu rộng rãi 178        4.011.819.135 

119
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 343/QĐ-BVĐK 09/06/2022 09/06/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
129        5.805.418.366 

120
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 344/QĐ-BVĐK 09/06/2022 09/06/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
23        3.367.680.000 



121
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 08101 347/QĐ-BVĐK 09/09/2022 09/09/2023

Hình thức đấu thầu rộng rãi 

trong nước qua mạng 
183        9.036.299.526 

122
Tuyên Quang Bệnh viện Y dược cổ truyền 08102 478/QĐ-BVYD 31/08/2022 31/08/2023 Đấu thầu rộng rãi 36        1.228.556.500 

123 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa Trà Vinh 84001 529/QĐ-BVĐKTV 20/04/2022 20/4/2023 Đấu thầu rộng rãi
132

47.725.369.000

124 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa Trà Vinh 84001 530/QĐ-BVĐKTV 20/04/2022 20/4/2023 Đấu thầu rộng rãi
176

15.069.251.366

125 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa Trà Vinh 84001 536/QĐ-BVĐKTV 20/04/2022 20/4/2023 Đấu thầu rộng rãi
54

26.674.022.850

126 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa Trà Vinh 84001 537/QĐ-BVĐKTV 20/04/2022 20/4/2023 Đấu thầu rộng rãi
58

21.748.476.670

127 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa Trà Vinh 84001 538/QĐ-BVĐKTV 20/04/2022 20/4/2023 Đấu thầu rộng rãi
237

13.711.375.200

128 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Càng Long 84002 401-415/QĐ-TTYT 29/12/2020 29/12/2021
Đấu thầu rộng rãi

160
2.198.921.170

129 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Càng Long 84002 31-51/QĐ-TTYT 19/1/2022 19/1/2023
Đấu thầu rộng rãi

388
7.878.269.920

130 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Cầu Kè 84004 44/QĐ- TTYT 21/2/2022 21/2/2023
Đấu thầu rộng rãi

8
35.322.000

131 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Cầu Kè 84004 40/QĐ- TTYT 15/2/2022 15/2/2023
Đấu thầu rộng rãi

5
192.600.000

132 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu 

Ngang
84007 09/QĐ-BVĐKKV 12/3/2021 12/3/2022

Đấu thầu rộng rãi
24

750.046.800

133 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu 

Ngang
84007 04/QĐ-BVĐKKV 1/3/2022 1/3/2023

Đấu thầu rộng rãi
9

346.256.000

134 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu 

Ngang
84007 10/QĐ-BVĐKKV 4/3/2022 4/3/2023

Đấu thầu rộng rãi
12

486.066.000

135 Trà Vinh Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu 

Ngang
84007 16/QĐ-BVĐKKV 5/3/2022 5/3/2023

Đấu thầu rộng rãi
9

121.580.000

136 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 444/QĐ-TTYT 19/4/2022 19/4/2023
Đấu thầu rộng rãi

1
59.994.000

137 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 639/QĐ-TTYT
3/6/2022 3/6/2023

Đấu thầu rộng rãi
7

197.870.000

138 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 695/QĐ-TTYT 27/6/2022 27/6/2023
Đấu thầu rộng rãi

28
222.678.300

139 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 696/QĐ-TTYT 27/6/2022 27/6/2023
Đấu thầu rộng rãi

14
284.832.500

140 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 697/QĐ-TTYT 27/6/2022 27/6/2023
Đấu thầu rộng rãi

16
283.773.000

141 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 698/QĐ-TTYT 27/6/2022 27/6/2023
Đấu thầu rộng rãi

24
234.621.000

142 Trà Vinh Trung tâm y tế huyện Trà Cú 84006 923/QĐ-TTYT 17/8/2022 17/8/2023
Đấu thầu rộng rãi

12
30.059.940

143 Trà Vinh Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải 84008 01/QĐ-TTYT 11/1/2021 11/1/2022
Đấu thầu rộng rãi

126
3.130.457.453

144 Trà Vinh Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải 84008 350/QĐ-TTYT 31/12/2020 31/12/2021
Đấu thầu rộng rãi

1
44.000.000

145 Trà Vinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh 84133 12/QĐ-BVSN 28/1/2021 28/1/2022 Đấu thầu rộng rãi
54

7.436.891.070

146 Trà Vinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh 84133 18/QĐ-BVSN 19/2/2021 19/2/2022 Đấu thầu rộng rãi
14

2.919.346.080

147 Trà Vinh Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh 84133 63/QĐ - BVSN 26/7/2021 26/7/2022 Đấu thầu rộng rãi
96

1.914.106.638

148 Trà Vinh Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi 84134 79/QĐ-BVLVBP 5/3/2021 5/3/2022
Đấu thầu rộng rãi

12
270.795.000

149 Trà Vinh Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi 84134 83/QĐ-BVLVBP 5/3/2021 5/3/2022
Đấu thầu rộng rãi

13
584.163.000

150 Trà Vinh Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi 84134 80/QĐ-BVLVBP 5/3/2021 5/3/2022 Đấu thầu rộng rãi
6

513.754.500

151 Trà Vinh Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi 84134 82/QĐ-BVLVBP 5/3/2021 5/3/2022 Đấu thầu rộng rãi
15

162.141.000

152 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 650/QĐ-ĐHTV 18/2/2021 18/2/2022
Đấu thầu rộng rãi

3
1.580.000.000

153 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 651/QĐ-ĐHTV 18/2/2021 18/2/2022
Đấu thầu rộng rãi

63
310.397.600



154 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 762/QĐ-ĐHTV 23/2/2021 23/2/2022
Đấu thầu rộng rãi

18
418.750.000

155 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 953/QĐ-ĐHTV 3/3/2021 3/3/2022
Đấu thầu rộng rãi

15
115.836.610

156 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 205/QĐ-BVĐHTV 3/6/2022 3/6/2023 Đấu thầu rộng rãi
37

867.000.000

157 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 231/QĐ-BVĐHTV 5/7/2022 5/7/2023 Đấu thầu rộng rãi
29

231.867.300

158 Trà Vinh Bệnh viện Trường Đại Học Trà Vinh 84142 240/QĐ-BVĐHTV 15/7/2022 15/7/2023 Đấu thầu rộng rãi
18

218.725.000


